KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 2
TUẦN 12
CHỦ ĐỀ 3: QUÝ TRỌNG THỜI GIAN
BÀI 5: QUÝ TRỌNG THỜI GIAN (TIẾT 2)
Thời gian thực hiện: ... (1 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Nhận xét được hậu quả có thể xảy ra khi sử dụng thời gian chưa hợp lí.
- Biết đưa ra lời khuyên phù hợp cho bạn trong một số tình huống gần gũi.
- Thực hiện được việc sử dụng thời gian hợp lí; bước đầu lập và thực hiện thời gian biểu trong một tuần.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Biết tự đánh giá, sắp xếp và điều chỉnh thời gian học tập, vui chơi, nghỉ ngơi, giúp việc nhà.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết thảo luận, lắng nghe, đưa ra lời khuyên lịch sự và phối hợp cùng bạn.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Dự đoán hậu quả, đề xuất giải pháp và vận dụng công cụ hỗ trợ nhắc việc phù hợp.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Tự giác hoàn thành công việc đúng thời gian.
- Trách nhiệm: Biết quý trọng thời gian của bản thân và người khác; thực hiện việc đã được giao.
- Trung thực: Lập thời gian biểu phù hợp với thực tế và cố gắng thực hiện đúng kế hoạch.
4. Tích hợp
- Năng lực số 1.3.CB1a: Nhận biết được nơi để sắp xếp dữ liệu, thông tin một cách đơn giản trong môi trường có cấu trúc; nhận diện ứng dụng Lịch hoặc đồng hồ số có thể hỗ trợ sắp xếp công việc.
- AI - YCCĐ 2.A2.1: Nhận biết một số ứng dụng AI/trợ lí ảo, thiết bị thông minh có thể hỗ trợ nhắc việc hoặc tiết kiệm thời gian; hiểu con người vẫn phải tự kiểm tra, chủ động thực hiện và không phụ thuộc vào công nghệ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. GV: Tranh SGK được cắt theo từng nhiệm vụ; mẫu thời gian biểu; hình giao diện ứng dụng Lịch; video/hình ảnh robot hút bụi, loa thông minh hoặc lời nhắc của trợ lí ảo; máy tính, máy chiếu.
2. HS: SGK Đạo đức 2, vở bài tập, bút chì, bút màu; kết quả theo dõi việc làm đúng giờ từ tiết 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. KHỞI ĐỘNG (4 phút)
*Mục tiêu:
- Tạo hứng thú, ôn lại biểu hiện và ý nghĩa của việc quý trọng thời gian.
- Kết nối nội dung tiết 1 với nhiệm vụ thực hành của tiết 2.
*Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Đúng giờ - chưa đúng giờ”: GV nêu nhanh một số việc làm, HS giơ thẻ và nói lí do.
- Các việc làm gợi ý: chuẩn bị sách vở từ tối; vừa học vừa xem ti vi; đặt báo thức; chơi điện tử quá lâu; hoàn thành việc nhà rồi mới chơi.
	- HS tham gia trò chơi, giơ thẻ và giải thích ngắn gọn việc làm nào thể hiện quý trọng thời gian.
- HS nhắc lại: Quý trọng thời gian là sử dụng thời gian tiết kiệm, hợp lí, giờ nào việc nấy và hoàn thành công việc đúng hạn.

	- GV mời 2 - 3 HS chia sẻ kết quả theo dõi: Trong một ngày, em đã làm đúng giờ những việc nào? Việc nào em cần điều chỉnh?
- GV nhận xét, động viên sự trung thực của HS và giới thiệu nhiệm vụ tiết 2.
	- HS chia sẻ một việc đã làm đúng giờ và một việc cần cố gắng hơn.
- HS lắng nghe, sẵn sàng luyện tập xử lí tình huống và lập thời gian biểu.

	2. LUYỆN TẬP - THỰC HÀNH (25 phút)
*Mục tiêu:
- Dự đoán được hậu quả của việc sử dụng thời gian hợp lí hoặc chưa hợp lí.
- Biết đưa ra lời khuyên phù hợp, lịch sự và vận dụng công cụ hỗ trợ nhắc việc đúng cách.
*Cách tiến hành:

	Hoạt động 1 - Bài tập 2: Điều gì có thể xảy ra?
*Mục tiêu:
- HS dự đoán hậu quả, đề xuất cách điều chỉnh; nhận diện cách ngày, giờ, nhiệm vụ được sắp xếp trong ứng dụng Lịch (NLS 1.3.CB1a).
*Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh, đọc ba tình huống trong SGK:
+ Tùng thường xuyên đi ngủ muộn.
+ Minh luôn thực hiện đúng giờ học, giờ chơi và tranh thủ thời gian làm việc nhà.
+ Cuối tuần, Chiến chỉ chơi điện tử mà không dành thời gian giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà.
- GV giao nhiệm vụ nhóm 4: Dự đoán điều có thể xảy ra và nêu cách điều chỉnh nếu cần.

	- HS quan sát tranh, đọc tình huống và thảo luận nhóm 4.
- Mỗi thành viên nêu dự đoán cho ít nhất một tình huống; nhóm thống nhất câu trả lời.

	- GV mời đại diện các nhóm trình bày; đặt câu hỏi: Hậu quả nào ảnh hưởng đến sức khỏe, việc học hoặc trách nhiệm trong gia đình?
- GV khuyến khích HS nhận xét bằng lời nói lịch sự, không chê bai nhân vật.
	- Đại diện nhóm trình bày:
+ Tùng thường xuyên ngủ muộn có thể mệt mỏi, dậy muộn, đi học trễ, khó tập trung; Tùng nên đi ngủ đúng giờ.
+ Minh biết sắp xếp thời gian nên hoàn thành việc học, vẫn được vui chơi và giúp đỡ gia đình.
+ Chiến chỉ chơi điện tử có thể bỏ bê việc nhà, mỏi mắt, ảnh hưởng sức khỏe và làm bố mẹ buồn; Chiến cần giới hạn thời gian chơi và hoàn thành việc được giao.
- HS nhóm khác bổ sung cách điều chỉnh phù hợp.

	- GV dẫn dắt tích hợp năng lực số: Ngoài thời gian biểu bằng giấy, trên máy tính hoặc thiết bị của người lớn còn có ứng dụng Lịch (Calendar) và đồng hồ số giúp sắp xếp ngày, giờ, việc cần làm theo từng ô, từng mục rõ ràng.
- GV chiếu hình giao diện ứng dụng Lịch, yêu cầu HS xác định: nơi ghi ngày; nơi ghi giờ; nơi ghi tên công việc; cách đánh dấu việc đã hoàn thành.
- GV diễn giải: Khi thông tin được xếp theo ngày, giờ và nhóm công việc, chúng ta dễ tìm, dễ theo dõi và ít bỏ sót nhiệm vụ. Học sinh lớp 2 chỉ sử dụng ứng dụng dưới sự hướng dẫn của người lớn; không tự ý nhập hoặc chia sẻ thông tin riêng tư. Công cụ số chỉ hỗ trợ nhắc việc, còn bản thân mỗi em phải chủ động thực hiện đúng kế hoạch.
	- HS quan sát và chỉ được các vị trí ngày, giờ, tên việc cần làm trên giao diện Lịch.
- HS nêu ích lợi: dễ nhìn, dễ nhớ, biết việc nào làm trước - làm sau; nhắc lại quy tắc sử dụng cùng người lớn và không ghi thông tin riêng tư.

	Hoạt động 2 - Bài tập 3: Đưa ra lời khuyên cho bạn
*Mục tiêu:
- HS biết nhận xét tình huống, lựa chọn lời khuyên rõ ràng, nhẹ nhàng và có thể thực hiện được.
- Tích hợp AI - YCCĐ 2.A2.1: Nhận biết AI/trợ lí ảo, robot thông minh có thể hỗ trợ nhắc việc hoặc tiết kiệm thời gian nhưng con người vẫn phải tự giác và kiểm tra.
*Cách tiến hành:

	- GV cho HS quan sát hai tình huống trong SGK:
+ Nam vừa vẽ tranh vừa xem ti vi.
+ Mai chưa biết nên làm thế nào để không bỏ sót các công việc mẹ giao.
- GV yêu cầu HS làm việc theo cặp: Một bạn đóng vai Nam hoặc Mai, một bạn đưa ra lời khuyên; sau đó đổi vai.

	- HS quan sát tranh, xác định khó khăn của từng bạn.
- HS thảo luận theo cặp, chuẩn bị lời khuyên và thực hành đổi vai.

	- GV mời một số cặp trình bày; gợi ý HS mở đầu bằng lời thân thiện: “Theo mình, bạn nên…”, “Bạn thử… nhé!”.
- GV yêu cầu lớp nhận xét: Lời khuyên đã nói rõ việc cần làm chưa? Có phù hợp và lịch sự không?
	- HS thực hành lời khuyên:
+ Với Nam: Bạn nên tắt ti vi, tập trung vẽ xong rồi mới xem; vừa làm vừa xem dễ mất thời gian và bức tranh chưa tốt.
+ Với Mai: Bạn nên ghi các việc mẹ giao vào giấy nhắc việc hoặc thời gian biểu, đánh dấu khi làm xong và hỏi lại mẹ nếu chưa rõ.
- HS nhận xét lời khuyên của bạn bằng lời nói lịch sự và bổ sung giải pháp.

	- GV dẫn dắt tích hợp AI: Một số gia đình dùng loa thông minh hoặc trợ lí ảo để đặt lời nhắc, dùng robot hút bụi để hỗ trợ việc nhà. Những công cụ này có thể giúp tiết kiệm thời gian hoặc nhắc đúng giờ.
- GV nêu tình huống: “Loa thông minh đã nhắc 19 giờ soạn sách vở nhưng bạn vẫn mải chơi”; hỏi HS công cụ đã hỗ trợ điều gì và bạn nhỏ còn phải làm gì.
- GV diễn giải: AI và thiết bị thông minh chỉ là công cụ hỗ trợ. Lời nhắc có thể sai hoặc chưa phù hợp, vì vậy người dùng phải đối chiếu với thời khóa biểu, hỏi người lớn khi cần và tự chịu trách nhiệm thực hiện. Không nên phụ thuộc vào thiết bị, không tự ý trò chuyện hoặc cung cấp họ tên, địa chỉ, lịch sinh hoạt riêng tư cho ứng dụng lạ.
	- HS nêu: Công cụ đã nhắc đúng giờ, nhưng bạn nhỏ phải dừng chơi, tự soạn sách vở và kiểm tra theo thời khóa biểu.
- HS hiểu robot/AI giúp làm việc nhanh hơn hoặc nhắc việc, còn con người phải chủ động, kiểm tra và giữ an toàn thông tin.

	[bookmark: _GoBack]3. VẬN DỤNG TRẢI NGHIỆM (6 phút)
*Mục tiêu:
- Vận dụng bài học để chia sẻ việc đã và sẽ làm; bước đầu lập thời gian biểu phù hợp cho một tuần.
- Hình thành thói quen đúng giờ, tự giác và có trách nhiệm với công việc của bản thân.
*Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS chia sẻ về những việc em đã và sẽ làm để sử dụng thời gian hợp lí.
- GV gợi ý HS nói theo ba ý: việc đã làm tốt - việc cần điều chỉnh - cách em sẽ thực hiện.
	- HS chia sẻ: đi học đúng giờ, làm bài trước khi chơi, chuẩn bị sách vở từ tối, giới hạn thời gian xem ti vi/chơi điện tử, đi ngủ đúng giờ.
- HS lắng nghe bạn và lựa chọn thêm một cách làm phù hợp với bản thân.

	- GV hướng dẫn HS lập và thực hiện thời gian biểu cho hoạt động trong một tuần theo mẫu trong SGK.
- GV lưu ý: Sắp xếp cân đối thời gian học tập, vui chơi, vận động, nghỉ ngơi và giúp việc nhà; không ghi quá nhiều việc trong một khoảng thời gian; có thể dùng kí hiệu hoặc màu để dễ theo dõi.
- GV cho HS viết thử kế hoạch của một ngày; mời 2 - 3 HS trình bày và hướng dẫn điều chỉnh nếu chưa cân đối.

	- HS quan sát mẫu, chọn các việc chính và viết thử thời gian biểu của một ngày.
- HS trình bày, nghe góp ý và điều chỉnh để kế hoạch phù hợp, có thể thực hiện được.

	- GV giao nhiệm vụ trải nghiệm: Hoàn thiện thời gian biểu một tuần cùng người thân, thực hiện trong tuần và đánh dấu việc đã hoàn thành. Cuối tuần, tự nhận xét một điều em làm tốt và một điều cần điều chỉnh.
- GV đọc câu ca dao trong SGK: “Thời gian thấm thoắt thoi đưa / Nó đi đi mãi không chờ đợi ai.”; nhắc HS biết trân trọng từng ngày.
	- HS ghi nhớ nhiệm vụ, mang thời gian biểu về trao đổi với gia đình và cố gắng thực hiện.
- HS đọc lại câu ca dao, nêu thông điệp: Thời gian trôi qua không trở lại nên cần sử dụng hợp lí.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (NẾU CÓ):
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.........................................................................................................................................................
